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                                                                   CÂU HỎI
1. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng bùng nổ? Cuộc khởi nghĩa đã diễn ra như thế nào?

2.Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại độc lập?

3. Em hãy nêu những hiểu biết của mình về  Bà Triệu? Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu?

4. Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí?  Vì sao khởi nghĩa Lí Bí giành được thắng lợi?
5. Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan?

6. Nêu tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng?

7. Nêu những thành tựu về kinh tế và văn hóa Cham-pa?

8: Theo em sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được những phong tục tập quán gì? Ý nghĩa của điều này?
 9. Cuộc đấu tranh chống nhà Đường giành quyền tự chủ của họ Khúc diễn ra như thế nào?
10: Cuộc đấu tranh chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ diễn ra như thế nào?

 11: Vì sao quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai? Ngô Quyền chuẩn bị chống quân Nam Hán như thế nào? 

 12: Em hãy nêu diễn biến, ý nghĩa trận Bạch Đằng năm 938.
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1. - Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vì:


      + Do chính sách áp bức bốc lột tàn bạo của nhà Hán.

      + Thi Sách, chồng bà Trưng Trắc bị quân Hán giết hại.

      + Để trả nợ nước, thù nhà, Hai Bà Trưng đã nổi dậy khởi nghĩa.

    - Cuộc khởi nghĩa diễn ra như sau:

      + Mùa xuân năm 40 ( tháng 3 dương lịch), Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn ( Hà Nội)

      + Nghĩa quân làm chủ Mê Linh nhanh chóng tiến xuống Cổ Loa và Luy Lâu.

      + Tô Định phải cắt tóc, cạo râu, chạy trốn về nước.

      + Cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi.

Câu 2.Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại độc lập?
- Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua 
(Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

- Các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện. Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ.

Câu 3. - Tiểu sử Bà Triệu:

      Bà Triệu có tên là Triệu Thị Trinh, em gái Triệu Quốc Đạt - một hào trưởng lớn ở miền núi huyện Quan Yên thuộc quận Cửu Chân ( huyện Yên Định, Thanh Hóa). Bà là người có sức khỏe, có chí lớn và giàu mưu trí. Năm 19 tuổi, bà đã cùng anh trai tập hợp nhiều nghĩa sĩ trên đỉnh núi Nưa, mài gươm luyện võ, chuẩn bị khởi nghĩa.

    - Diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu:

      + Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa.

      + Bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các thành, ấp của quân Ngô. Làm quân Ngô rất lo sợ. 

      + Được tin, nhà Ngô vội cử viên tướng Lục Dận đem 6000 quân sang Giao Châu.

      + Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp.

       + Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng( Phú Điền- Hậu Lộc- Thanh Hóa).

Câu 4. - Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí:

      + Năm 542, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Hào kiệt khắp nơi về hưởng ứng.

      + Chưa đầy ba tháng, nghĩa quân đã chiếm hầu hết các quận, huyện. Tiêu Tư bỏ chạy về Trung Quốc.

      + Tháng 4 – 542, Nhà Lương huy động quân từ Quảng Châu sang đàn áp. Nghĩa quân chủ động kéo lên phía bắc và đánh bại quân Lương, giải phóng thêm Hoàng Châu.
Đầu năm 543, Nhà Lương tổ chức cuộc tấn công đàn áp lần thứ hai. Quân ta chủ động đón đánh địch ở Hợp Phố. Quân Lương mười phần chết đến bảy, tám phần. Tướng địch bị giết gần hết. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi 

    Vì sao khởi nghĩa Lí Bí giành được thắng lợi:

      + Có sự chuẩn bị quân chu đáo, được hào kiệt khắp nơi về hưởng ứng.

      + Cách đánh chủ động, kiên cường, tinh thần chiến đầu dũng cảm.

Câu 5: Diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan:
      - Đến thế kỉ những năm cuối thế kỉ VIII, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Hoan Châu.

      - Mai Thúc Loan xưng đế, nhân dân thường gọi là Mai Hắc Đế và chọn vùng Sa Nam (Nghệ An) để xây dựng can cứ.

      - Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân Giao Châu và Cham-pa tấn công Tống Bình.

      - Năm 722, nhà Đường đem mười vạn quân sang đàn áp. Mai Hắc Đế thua trận.

Câu 6: Diễn biến cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng:

     - Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải đã họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm, được nhân dân hưởng ứng.

    Ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân về bao vây phủ thành Tống Bình.Viên đô hộ là Cao Chính Bình phải rút vào thành cố thủ, rồi sinh bệnh chết. Phùng Hưng chiếm được thành, sắp đặt việc cai trị.

     - Phùng Hưng mất, con là Phùng An nối nghiệp.

     - Năm 791, nhà Đường đem quân đàn áp. Phùng An ra hàng.

Câu 7. - Những thành tựu về kinh tế Cham-pa:
      + Nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa, trồng các loại cây ăn quả.

      + Thủ công nghiệp: biết khai thác lâm thổ sản.

      + Thương nghiệp: trao đổi, buôn bán với nhân dân các quận Giao Châu, Trung Quốc, Ấn Độ.

    - Những thành tựu về văn hóa Cham-pa:

      + Sáng tạo ra chữ viết riêng từ rất sớm.

      + Tôn giáo: theo đạo Bà La Môn và đạo Phật. Có tục hỏa tang người chết.

      + Nghệ thuật: phát triển cao, đặc biệt là nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc.

Câu 8: Theo em sau hơn một nghìn năm bị đô họ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được những phong tục tập quán gì? Ý nghĩa của điều này?
Sau hơn  1000 năm bị đô hộ:

-Tổ tiên ta vẫn giữ được tiếng nói của mình và các phong tục, nếp sống với những đặc trưng riêng của dân tộc: xăm mình,  nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng bánh giày ngày tết…

-Ý nghĩa: chứng tỏ sức sống mãnh liệt của tiếng nói, phong tục, nếp sống của dân tộc không gì có thể tiêu diệt, đồng hóa được

Câu 9. Cuộc đấu tranh chống nhà Đường giành quyền tự chủ của họ Khúc diễn ra như thế nào?
- Từ cuối thế kỉ IX, nhà Đường suy yếu bởi các cuộc khởi nghĩa của nông dân liên tiếp xảy ra (đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào).

- Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức. Khúc Thừa Dụ lãnh đạo nhân dân đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ. 

- Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ phủ.

Câu 10: Cuộc đấu tranh chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ diễn ra như thế nào?
- Mùa thu năm 930, quân Nam Hán sang đánh nước ta. 

- Do bị động, Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt đem về Quảng Châu.

- Nhà Nam Hán cử Lý Tiến làm thứ sử Giao Châu, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội).

- Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ được tin, đã đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành, tấn công thành Tống Bình.

- Quân Nam Hán lo sợ cho người về nước cầu cứu. Viện binh của địch chưa đến nơi thì Dương Đình Nghệ đã chiếm được Tống Bình và chủ động đón đánh quân tiếp viện. 

- Tướng chỉ huy của chúng bị giết tại trận.

- Kháng chiến thắng lợi.

Câu 11: Vì sao quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai? Ngô Quyền chuẩn bị chống quân Nam Hán như thế nào? 

Nguyên nhân: 

- Nguyên nhân sâu xa: nhà Nam Hán thực hiện tham vọng bành chướng và mở rộng lãnh thổ về phía Nam.

- Nguyên nhân trực tiếp: Vua Nam Hán nhân cơ hội Kiều Công Tiễn cầu cứu cho quân xâm lược nước ta lần hai.

Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân Nam Hán: 

- Năm 938, Ngô Quyền tiến quân ra Đại La (Tống Bình - Hà Nội), bắt giết Kiều Công Tiễn.

- Được tin quân Nam Hán chuẩn bị xâm lược nước ta, Ngô Quyền khẩn trương chuẩn bị kháng chiến:

+ Ông đã huy động quân và dân lên rừng đẵn hàng ngàn cây gỗ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắt, rồi đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng ở những nơi hiểm yếu, gần cửa biển, xây dựng thành một trận địa cọc ngầm, có quân mai phục hai bên bờ.

Câu 12: Em hãy nêu diễn biến, ý nghĩa trận Bạch Đằng năm 938.

* Diễn biến:

- Cuối năm 938, đoàn thuyền Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.

- Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

- Lưu Hoằng Tháo do chưa có kinh nghiệm đánh giặc nên hăm hở dốc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm mà không hay biết.

- Nước triều bắt đầu rút. Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống không nổi phải rút chạy ra biển.

- Đúng lúc nước triều rút, bãi cọc ngầm nhô lên. Quân ta tứ phía thượng lưu đánh mạnh xuống, quân mai phục hai bên bờ đánh tạt ngang. Quân Nam Hán rối loạn, thuyền xô vào bãi cọc nhọn, vỡ tan tành. Số còn lại, vì thuyền to nặng nên không sao thoát khỏi trận địa bãi cọc. Quân ta, với thuyền nhỏ, đã nhẹ nhàng luồn lách, xông vào đánh giáp lá cà rất quyết liệt. Quân địch bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị giết, phần bị chết đuối, thiệt hại đến quá nửa. Hoằng Tháo cũng bị thiệt mạng trong đám loạn quân.

- Vua Nam Hán, được tin bại trận trên sông Bạch Đằng, con trai là Hoằng Tháo bị chết, đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.

* Ý nghĩa:

- Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

- Đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm lược nước ta của phong kiến phương Bắc. Chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta, mở ra thời kì độc lập lâu dài của đất nước.
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